
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
T H Ả NH PHÒ K Q N T UM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 5 ^  /TB-UBND TP. Kon Tum, ngày >51 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
v ề  việc tiêm phòng vắc xin Lỏ’ mồm long móng đọt I năm 2015 

cho đàn gia súc thuộc Chương trình quốc gia trên địa bàn thàỉnh phô

Trên cơ sở Thông báo số 04/TB-CCTY, ngày 25/3/2015 của Chi cục Thú y 
tỉnh Kon Tum về việc tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 1/2015 cho đàn 
gia súc thuộc Chương trình quốc gia;

Đê chủ động trong công tác phòng ngừa bệnh Lớ mồm long móng (LMLM) 
cho đàn gia súc trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Kon Tum thông báo 
chương trình tiêm phòng vắc xin LMLM thuộc chương trình quốc gia dợt 1/2015 
cho đàn gia súc, như sau:

I. Thòi gian, vắcxin, đối tưọng tiêm phòng:
1. Thòi gian và hình thức tiêm phòng:
1.1. Thời gian tiêm phòng
Từ ngày 01/4/2015 đôn ngày 01/5/2015 (thanh quyết toán dứt điẽm trước 

ngày 05/5/2015). Riêng đối với các xã, phường to chúc tiêm phònẹ, theo cụm thỉ 
có lịch tiêm phòng cụ thê.

1.2. Hình thức tiêm phòng.
- Đối với các xã, phường có xảy ra dịch LMLM trong năm 2014 và các địa 

piiuung lân cận vùng đà cỏ dịch như: ivroong, Ngok Bay, Đãk Bia, Trường Chinh, 
Đăk Câm, Lê Lợi, Chư Hreng, la Chim, Đăk Năng tiến hành tô chức tiêm phòng 
cuốn chiếu theo cụm.

- Đối với các xã, phường khác: Ngô Mây, Duy Tân, Quang Trung, Thắng 
Lợi, Thông Nhât, Nguyễn Trãi, Đoàn Kết, Hòa Bình, Trần Hưng; Đạo, Vinh 
Quang, Đăk Rơ Wa; tô chức tiêm phòng tại địa phương như các năm trước.

2. Loại vắc xin sử dụng: vắc xin Lở mồm long móng AFTOVAX Type O&A.
3. Đối tuợng, phạm vi và tỷ lệ ticm phòng:
3. ỉ. Dối tuợng, plĩựm vi tiêm phòng: liêm phòng cho irâu, bỏ (bao vỏm ca 

bẽ, nghé), dê, cừu thuộc diện tiêm phòng. Dối với gia súc mới tiêm phòng lần dầu 
phải tiêm phòng 2 mũi, mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày; ticm mũi 1 cho bê 
nghé, dê, cừu từ 4 tuần tuôi trớ lên sau khi sinh (bê, nghé 6 tháng tiêm nhắc lại 
một lân; dè ciai l năm tiêm nhăc lại I lân).

3.2. Tỷ lệ tiêm phòng: tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% so với tống đàn 
(100% trong diện tiêm).

II. Kỹ thuật tiêm phòng, cách sử dụng vắc xin:
1. Kỹ thuật tiêm phòng:



- c ổ  định, tập trung gia súc: các địa phương phải tổ chức, vận động chu 
chăn nuôi gia súc làm gióng, giá cổ định và có biện pháp cố định, tập trung gia súc 
đế tiêm phòng đạt hiệu quả.

- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da vùng cổ trước vai của trâu, bò (thay kim đã được 
vô trùng trước khi tiêm cho hộ mới)-, dụng cụ và kim tiêm phải đảm bảo vô trùng 
trước khi tiêm cho động vật; phải tiêm đúng vị trí, đủ liều lượng.

Lưu ỷ: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, vắc xin tiêm dưới da phải sư  
dụng kim tiêm đủng kích cỡ.

2. Bảo quản và sử dụng vắc xin:
2.1. Bảo quản:
vẳc  xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2°c đến 8°c, do vậy vắc xin thường xuyên 

phải được bảo quản tại ngăn mát của tủ lạnh hoặc trong các hộp bảo ôn luôn có đá 
lạnh, không được làm đông vẳc xin, không đê ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp; 
sau khi mở nẳp lọ vắc xin chỉ được sử dụng trong vòng 36 giờ với điều kiện phải 
được bảo quản nhiệt độ từ 2°c đến 8°c và không nên đâm kim vào nút cao su 
nhiều lần.

2.2. Sử dụng vắc xin:
- Lấy lọ vắc xin đang được bảo quản từ 2°c đến 8°c, lắc kỹ lọ vắc xin trước 

khi sử dụng, nhưng tránh tạo bọt;
- Liêu lượng: 2 ml/lieu/con cho trâu, bò, bè, nghé khóe mạnh trong diộn 

tiêm phòng (không phân biệt tuôi và trọng lượng trâu, bò)\ 1 ml/ liều/ con đối với 
dê, cừu (nếu có)]

Ghi chú:
- Chỉ tiêm phòng cho gia súc khỏe mạnh, đúng độ tuôi; thao tác cân thân 

đôi với gia súc mang thai; hạn chê gãy tress cho vật nuôi;
- Trong quá trình tiêm, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tiêm phòng và 

gia sủc;kêt thúc đợt tiêm phòng, phải báo quán, ỉun giữ và niêm phong cân thận 
vỏ chai văc xin đã qua sử  dụng, tránh đê lân lộn với các đô vật và vỏ các loại vắc 
xin khác, đê tiên hành tiêu hủy theo hướng dân của Chi cục Thúy tính;

III. Lực lưọng tiêm phòng:
- Đối với các 09 địa phương tô chức tiêm theo cụm, trưng tập Trưởng ban 

và Thú y viên của các xã, phường đi tiêm tập trung theo cụm, tiêm phòng dứt điếm 
gia súc của từng xã theo hình thức cuốn chiếu.

- Đổi với 11 xã, phường không tổ chức tiêm theo cụm thì ban Thú y trực
tiếp tiêm phòng cho đàn gia súc của địa phương mình.

- Thôn trưởng, tô trưởng các thôn, tô chức vận động nhân dân làm 2,ióng, 
lập sô sách ghi chép theo dõi...

IV. Kiếm tra, theo dõi, hướng dẫn và lấy mẫu giám sát:
Trạm Thú y thành phố tổ chức thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn 

và lấy mẫu giám sát tại các xã, phường.
V. Phân bố vắc xin, dụng cụ, lịch tiêm phòng và tiền công tiêm phòng:
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TT rr AI ên 
cụm

Xã, phường

Vắc xin LMLM 
type o , A phân 
bổ (liều = 2ml)

Thòi gian tiêm phòng

1 Cụm 1 Kroong 1.250 Từ ngày 03-05/4/2015

Ngok Bay 1.350 Từ ngày 06-09/4/2015

2
Cụm 2

Đăk Blà 1.600 Từ ngày 02-04/4/2015

Trường Chinh 450 Từ ngày 06-07/4/2015

Đăk Cấm 900 Từ ngày 08-09/4/2015

3 Cụm 3 Lê Lợi 450 Từ ngày 08-09/4/2015

Chư Hreng 250 Từ ngày 10-11/4/201 5

4 Cụm 4 Đăk Năng 1.300 Từ ngày 01-03/4/2015

la Chim '1.850 Từ ngày 06-10/4/2015

5 Thống Nhất 600
6 Duy Tân 100
7 Nguyễn Trãi 500

------ ------------- ------------- ------------- ---------- -----------------

Từ 1/4/2015 -  1/5/2015

8 Trần Mưng Đạo 500
9 Quang Trung 500
10 Ngô Mây 250
Ị 1 n r i - í ___ T1 iiaiig i^Ợi c  c  r \  

J  J  \J

12 Đăk Rơ Wa 1.000
13 Vinh Quang 1.300
14 Hoà Bình 1.300
15 Đoàn Kết 1.000

Tổng cộng 17.000

2. Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng số bơm tiêm, kim tiêm và thùng bảo ôn 
đà câp từ các cỉọt trước.

3. Ticn công tiêm phòng: tính câp ('phân bỏ về ngân sách thành phố). 
Giao Trạm Thú y thành phô phối họp với phòng lai chính -  Ke hoạch thành phố 
tham mưu UBND thành phố đúng thanh quyết toán theo đủng quy định.

VI. Báo cáo thanh quyết toán: (có biêu mẫu kèm theo)
- Danh sách các trại/ hộ sứ dụng vắc xin LMLM (biêu mau so l)\ biếu này 

do Thú y viên lập có chừ ký cúa chủ hộ và xác nhận của ƯBND xã, phường;
- Danh sách các thôn/ấp sử dụng vắc xin LMLM (biểu mẫu số 2)\ biếu này 

do Thú y viên tông họp từ biếu mẫu số 1, có xác nhận cua UBND xã, phường;
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- Biên bản kết thúc đạt tiêm phòng.
Ghi chủ: Hồ sơ thanh quyêt toán phải đầy đủ, rõ ràng, danh sách tiêm 

phòng chủ gia súc phải tự ký hoặc điếm chỉ tay, không được ký thay;
VII. Tổ chức thục hiện:

1. Uy ban nhân dân các xã, phường:

- Tô chức họp từng thôn làng, tô dân phô đê quán triệt các nội dung thông 
báo này; đông thời, tô chức tuyên truyên, vận động, hướng dẫn chủ vật nuôi vê quy 
định của pháp luật đổi với việc tiêm phòng vắc xin; vận động nhân dân tập trung gia 
súc tại nhà và mỗi hộ chăn nuôi phải làm gióng cố định gia súc đế tiến hành tiêm 
phòng theo kê hoạch của địa phương. Đổi với các trường hợp không chấp hành việc 
tiêm phòng theo quy định thì có biện pháp xử phạt theo quy định, đồng thời khi có 
dịch bệnh xảy ra sẽ bị tiêu hủy bắt buộc và không được Nhà nước hỗ trọ-.

- Đôi với 09 xã, phường tố chức tiêm phòng theo cụm phải phối hợp chặt 
chẽ với Trạm Thú y; trong thời gian tiêm phòng tại địa phương, phai phân công 
cán bộ phụ trách, thường xuyên có mặt tại điểm tiêm phòng, chỉ đạo các thôn, tố 
trướng trực tiêp tham gia cùng lực lượng của các ban Thú y.

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng cụ thế cho từng thôn làng, tô dân phố trên 
toàn địa bàn. Phân công thành viên UBND trực tiếp phụ trách, tô chức, theo dõi, 
kiêm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiêm phòng; đồng thời, chí đạo cán bộ thú y 
xă phải thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đã đề ra.

- Chủ tịch UBND các xã, phường xác nhận và chịu trách nhiệm trước 
UBND thành phố về tỉ lệ tiêm phòng của địa phương mình.

- Chỉ đạo bộ phận thống kê, Ban thú y, các thôn trưởng vận động nhân dân 
khai báo chính xác sô lượng đàn gia súc đê làm cơ sớ cho việc xây dựng ke hoạch 
tiêm phòng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chí đạo Ban thú y tiêm phòng phải đạt tỷ lệ theo quy định; tông hợp báo 
cáo, vào số tiêm phòng đầy đủ, chính xác.

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, ƯBND các xã, phường tiến hành báo cáo, 
đánh giá kết quả tiêm phòng, những thuận lợi, tồn tại khó khăn và giải pháp khắc 
phục; tống hợp số liệu, báo cáo thanh quyết toán theo đúng thòi gian và biếu mẫu 
theo quy định, gửi vê UBND thành phô (qua Trạm Thú V thành pho) đê tông hợp.

2. Trạm Thú y thành phố:

- Căn cứ vào nội dung thông báo, chuấn bị đầy đủ vẳc xin cune; cấp cho 21 
xã, phường; phân công cán bộ cứa Trạm thường xuyên có mặt tại các diêm liêm 
phòng dô câp vắc xin, vật tư, kiêm tra, đôn đôc, giám sát hướng dần, xứ lý kịp thời 
những phát sinh, vướng mắc ở cơ sở.

- Phôi họp với UBND các xã, phường, các phòng ban liên quan thực hiện 
tốt các nội dung về chuyên môn, kỹ thuật; cấp, phát biếu mầu và hướng dẫn thanh 
quyết toán vắc xin đúng qui định.
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- Sau tiêm phòng, tổng hợp và báo cáo ƯBND thành phố về kết quả tiêm 
phòng vắc xin LMLM trên địa bàn thành phố.

3. Phòng Kinh tế thành phố:

Phân công cán bộ phổi hợp với ƯBND các xã, phường và Trạm Thú y thành 
phố đê kiếm tra, giám sát và chí đạo công tác tiêm phòng trên địa bàn thành phố 
đạt hiệu quả.

Nhăm nâng cao hiệu quả của công tác tiêm phòng, hạn chế sự phát sinh và lây 
lan dịch bệnh tại các địa phương, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch ƯBND các xã, 
phường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- S Ờ N N & P T N T  tinh;
- Chi cục Thú V tình;
- T T  Thành ủy (b/cáo)
- T T  H Đ N D  thành phố (b/cáo);
- Đ/c Hồ Văn Đà - PC T  U B N D  TP;
- Chánh văn phòng, p. Dũng -  PCVP;
- U B N D  các xã, pliường(Ưh);
- Phòng Kinh tế thành phổ (t/h);
- Phòng TC -  KH thành phố (t/h)
- Trạm  Thú y thành phố (t/h);
- Trang T I '  -  DT thành phố (d/tin);
- Đài T T -TH  thành phố (đ/tin);
-Lưu VT-UB (Bỉnh)

TL. CHỦ TỊCH 
|Wl. CHÁNH VẶN PHÒNG 

”  .-nó CHANH VĂN FHÒ,\G
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